    HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                                                                                                                                                                                          Biểu số 11                                                            
TỈNH SƠN LA                   
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM HIỆN HÀNH VÀ DỰ TOÁN NĂM 2007
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006
của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La)

                                                                                                                                                                                                                                                                          Đơn vị: Triệu đồng

	Số
TT
	 
Nội dung
	Thực hiện năm 2005

	Dự toán năm 2006

	Ước thực hiện năm 2006
	Dự toán năm 2007

	So sánh %
DT kÕ ho¹ch/UTH hiÖn hµnh

 
 

	
	
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	

	
	
	
	NS cấp tỉnh
	NS huyện
	
	NS cấp tỉnh
	NS huyện
	
	NS cấp tỉnh
	NS huyện
	
	NS cấp tỉnh
	NS huyện
	Tổng số
	NS cấp tỉnh
	NS huyện

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	Tổng số chi ngân sách
	1.961..012
	1.117.270
	843.742
	1.714.378
	940.240
	774.138
	1.896.000
	961.700
	934.300
	2.219.470
	1.118.348
	1.101.122
	117
	116
	118

	1
	Chi đầu tư phát triển
	231..023
	198.307
	32.716
	174.130
	117.630
	56.500
	154.430
	127.630
	26.800
	256.667
	205.667
	51.000
	166
	161
	190

	
	Chi Giáo dục Đào tạo và dạy nghề
	18..389
	18.389
	
	25.280
	25.280
	
	25.280
	25.280
	-
	34.000
	34.000
	
	134
	134
	-


	
	Chi khoa học và công nghệ
	2.165
	2.165
	
	4.470
	4.470
	
	4.470
	4.470
	-
	5.000
	5.000
	
	112
	112
	-

	2
	Chi thường xuyên
	1.035.515
	330.041
	705.474
	1.043.221
	357.683
	685.538
	1.175.953
	345.136
	830.817
	1.400.490
	472.382
	928.108
	119
	137
	112

	
	Chi Giáo dục đào tạo và dạy nghề
	479.218
	77.833
	401.385
	455.200
	92.610
	362.590
	458.000
	87.203
	370.797
	662.000
	108.644
	553.356
	145
	125
	149

	
	Chi khoa học và công nghệ
	7.833
	7.833
	-
	9.300
	9.300
	
	9.300
	9.300
	
	9.530
	9.530
	
	102
	102
	-

	3
	Chi trả nợ gốc và lãi các khoản tiền huy động cho đầu tư theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN
	5.720
	5.720
	
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-
	-

	4
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	1.200
	1.200
	
	1.200
	1.200
	
	1.200
	1.200
	
	1.200
	1.200
	
	100
	100
	-

	5
	Chi chuyển nguồn sang năm
	239.672
	199.270
	40.402
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-
	-

	6
	Chi chương trình mục tiêu quốc gia
	150.328
	102.710
	47.618
	160.594
	158.494
	2.100
	156.594
	99.911
	56.683
	172.928
	121.699
	51.229
	110
	122
	90

	7
	Chi CTMT thực hiện một số nhiệm vụ
	297.554
	280.022
	17.532
	302.733
	282.733
	20.000
	407.823
	387.823
	20.000
	332.185
	281.400
	50.785
	81
	73
	254

	8
	Các khoản thu quản lý qua NSNN
	-
	-
	-
	-
	
	
	-
	-
	-
	5.000
	5.000
	
	-
	-
	-

	9
	Dự phòng ngân sách
	-
	-
	-
	32.500
	22.500
	10.000
	-
	-
	-
	51.000
	31.000
	20.000
	-
	-
	-


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Thào Xuân Sùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	Biểu số: 12


	             ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ NĂM 2006 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2007
	

	(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị: Triệu đồng.
	 

	S

TT
	Tên huyện, Thị xã
	Thu Ngân sách Nhà n​ước trên địa bàn
	Chi Ngân sách Huyện, thị xã
	Ghi chú

	
	
	Dự toán                 năm 2006
	Ước TH              năm 2006
	Dự toán           năm 2007
	So sánh (% )
	Dự toán                     năm 2006
	Ước TH              năm 2006
	Dự toán                năm 2007
	So sánh (% )
	

	
	
	
	
	
	UTH/DT
	DT/DT
	DT/UTH
	
	
	
	UTH/DT
	DT/DT
	DT/UTH
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4/3
	7=5/3
	8=5/4
	9
	10
	11
	12=10/9
	13=11/9
	14=11/10
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số 
	          122.693 
	          108.215 
	          127.290 
	              88.2 
	         103.7 
	         117.6 
	         774.138 
	         934.300 
	        1.101.122 
	          120.7 
	        142.2 
	         117.9 
	 

	1
	Thị xã 
	            58.800 
	            43.046 
	            56.200 
	              73.2 
	           95.6 
	         130.6 
	           92.672 
	           94.750 
	           106.259 
	          102.2 
	        114.7 
	            112 
	 

	2
	Thuận Châu
	              4.790 
	              6.269 
	              7.035 
	            130.9 
	         146.9 
	         112.2 
	           87.213 
	         109.544 
	           131.923 
	          125.6 
	        151.3 
	            120 
	 

	3
	Mai Sơn
	            13.047 
	            10.861 
	            12.935 
	              83.2 
	           99.1 
	         119.1 
	           91.784 
	         109.304 
	           130.366 
	          119.1 
	        142.0 
	            119 
	 

	4
	Yên Châu
	              5.530 
	              5.831 
	              6.495 
	            105.4 
	         117.5 
	         111.4 
	           57.863 
	           71.274 
	             78.022 
	          123.2 
	        134.8 
	            109 
	 

	5
	Mộc Châu
	            13.451 
	            13.530 
	            14.557 
	            100.6 
	         108.2 
	         107.6 
	         107.060 
	         133.058 
	           161.975 
	          124.3 
	        151.3 
	            122 
	 

	6
	Phù Yên
	              7.635 
	              7.669 
	              8.050 
	            100.4 
	         105.4 
	         105.0 
	           80.145 
	           97.540 
	           114.324 
	          121.7 
	        142.6 
	            117 
	 

	7
	Bắc Yên
	              2.635 
	              3.121 
	              3.350 
	            118.4 
	         127.1 
	         107.3 
	           45.726 
	           56.913 
	             64.926 
	          124.5 
	        142.0 
	            114 
	 

	8
	Mường La
	              6.730 
	              5.403 
	              6.700 
	              80.3 
	           99.6 
	         124.0 
	           57.811 
	           69.543 
	             81.013 
	          120.3 
	        140.1 
	            116 
	 

	9
	Quỳnh Nhai
	              2.405 
	              3.970 
	              3.672 
	            165.1 
	         152.7 
	           92.5 
	           46.327 
	           59.045 
	             64.752 
	          127.5 
	        139.8 
	            110 
	 

	10
	Sông Mã
	              6.650 
	              6.804 
	              7.016 
	            102.3 
	         105.5 
	         103.1 
	           73.075 
	           90.702 
	           104.627 
	          124.1 
	        143.2 
	            115 
	 

	11
	Sốp Cộp
	              1.020 
	              1.711 
	              1.280 
	            167.7 
	         125.5 
	           74.8 
	           34.462 
	           42.627 
	             62.935 
	          123.7 
	        182.6 
	            148 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Thào Xuân Sùng



[image: image1.emf]HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN   TỈNH SƠN LA                                                                                                                                                                           Biểu số: 13                ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH THEO  MỘT SỐ LĨNH VỰC TỪNG HUYỆN ,  THỊ XÃ NĂM 2006 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2007    ( Ban hành kèm theo Nghị quyết số 122/NQ - HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh Sơn La)                                             §¬n vÞ: TriÖu ®ång.   Bao gồm   Bao gồm   C h i  đầu  t ư  ph át  tri ển  Chi  th ường  xuy ê n   Chi đầu  t ư   phát triển  Chi th ư ờng xuyên   STT  Tên  huyện ,                 Thị xã  Ước thực  h iện năm  2006  Tổng số  Từ  nguồn  cấp  quyền  SD đất  CTMT  Tổng số   Giáo  dục  Đào  tạo  D ự   to án   n ă m  2007            Tổng số  Từ  nguồn  cấp  quyền  SD  đất  Chi  đầ u t ư   XDCB  CTMT  Tổng  số   Giáo  dục  Đào  tạo  D ự   ph òng   ng â n  s ách   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12     13  14  15  16  17      T ổ ng số           934. 300           103. 483             26. 800             76. 683           830. 817           366. 066             4. 731        1 1. 101. 122          153. 014          31. 000         20. 000        102,014         928. 108        549 . 310         4. 046            20. 000    1  Th ị  x ã            94. 750             16. 875             10. 000               6. 875             77. 875             30. 940                486           106 . 259            20. 619          16. 700           2. 200            1. 719           83. 470          49. 065            325              2. 170    2  Thuận Châu          109. 544             10. 304                  600               9. 704             99. 240             43. 230                304           131. 923              15. 653              500           1. 900          13. 253         113. 943          64. 502            505              2. 327    3  Mai  S ơ n          109. 304               8. 609               1. 510               7. 099           100. 695             47. 050                515           130. 36 6            13. 719           2. 500           2. 200            9. 019         114. 272          70. 545            484              2. 375    4  Y ê n Ch â u            71. 274               7. 539               1. 400               6. 139             63. 735             28. 281                425               78. 022              7. 280           1. 500           1. 570            4. 210           69. 296          42. 070            260              1. 446    5  M ộc  Ch â u          133. 058             13. 458               4. 500               8. 958           119. 600             57. 000                526           161. 975            19. 192           3. 000           2. 400          13. 792         139. 879          90. 036            545              2. 90 4    6  Ph ù  Y ê n            97. 540               9. 800               2. 400               7. 400             87. 740             39. 510                320           114. 324            13. 928           2. 000           1. 650          10. 278           98. 356          60. 641            347               2. 040    7  B ắc  Y ê n            56. 913               6. 598               1. 000               5. 598             50. 315             21. 800                390             64. 926            10. 929              500           1. 470            8. 959           52. 839          29. 936             254              1. 158    8  M ường  La            69. 543               7. 730               1. 300               6. 430             61. 813             26. 835                660             81. 013            11. 790           1. 500           1. 750            8. 540           67. 743           38. 024            423              1. 480    9  Quỳnh Nhai            59. 045               6. 873               1. 650               5. 223             52. 172             22. 585                475             64. 752              7. 055           1. 200           1. 560            4. 295            56. 452          31. 951            274              1. 245    10  S ô ng M ã            90. 702             10. 110               2. 200               7. 910             80. 592             34. 860                350           104. 627            11. 977           1. 500           1. 700            8. 777           90. 770          51. 450            383              1. 880    11  S ốp  C ộp            42,627               5. 587                  240               5. 347             37. 040             13. 975                280             62. 935            20. 872              100           1. 600          19. 172           41. 088          21. 090            246                 975       CHỦ TỊCH   ( Đã  k ý )   Thào Xuân Sùng  


	HÔI ĐỒNG NHÂN DÂN

 TỈNH SƠN LA
	                                                                                                                                                                                                                                             Biểu số:14

		
		

	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2007 THEO TỪNG LĨNH VỰC, TỪNG ĐƠN VỊ DỰ TOÁN 

	 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh Sơn La) 

                                                                                                                                                                                                                                                              Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Tổng số
	Chi đầu tư phát triển
	Chi thường xuyên
	 Chi chương trình mục tiêu 

	
	
	
	
	Vốn XDCB
	Trả nợ vốn vay
	Đầu tư từ nguồn XSKT
	Hỗ trợ DNNN
	Tổng số
	QLHC
	GD-ĐT
	Y tế
	VHTT,         TDTT,              PTTH
	Đảm bảo    XH
	KH - CN
	AN-QP
	Sự nghiệp knh tế
	Các khoản còn lại
	Dự phòng ngân sách
	Tổng số
	CTMT quốc gia
	CT135
	Dự án 661
	Mục tiêu khác
	Vốn vay nước ngoài

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	Tổng số
	1.118.348
	210.667
	173.687
	30.000
	5.000
	1.980
	504.582
	78.650
	108.644
	107.190
	22.258
	14.500
	9.530
	15.500
	74.075
	43.235
	31.000
	403.099
	97.984
	85
	23.630
	206.400
	75.000

	A
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	210.667
	210.667
	173.687
	30.000
	5.000
	1.980
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	B
	Chi thường xuyên theo đơn vị
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	I
	Khối Đảng trực thuộc tỉnh
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	1
	Ngân sách Đảng cấp tỉnh
	23.000
	-
	
	
	
	
	23.000
	22.500
	
	
	
	
	500
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	2
	Đoàn đại biểu Quốc hội
	450
	-
	
	
	
	
	450
	450
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	II
	Quản lý nhà nước
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	1
	Sở Kế hoạch đầu tư
	2.140
	-
	
	
	
	
	2.140
	2.140
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	2
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	1.950
	-
	
	
	
	
	1.950
	1.950
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	

	3
	Sở Tư pháp
	1.430
	-
	
	
	
	
	1.430
	1.430
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	4
	Văn phòng UBND tỉnh
	5.230
	-
	
	
	
	
	5.230
	5.230
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	5
	Văn phòng HĐND
	2.900
	-
	
	
	
	
	2.900
	2.900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	6
	Ban thi đua khen thưởng tỉnh
	3.630
	-
	
	
	
	
	3.630
	3.630
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	7
	Ban Dân tộc
	770
	-
	
	
	
	
	770
	770
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	8
	Sở Tài chính
	2.620
	-
	
	
	
	
	2.620
	2.620
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	9
	Sở Giáo dục đào tạo
	58.225
	-
	
	
	
	
	2.125
	2.125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	56.100
	56.100
	
	
	
	

	10
	Sở Y tế
	9.608
	-
	
	
	
	
	1.430
	1.430
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.178
	8.178
	
	
	
	

	11
	Sở Thương mại du lịch
	1.050
	-
	
	
	
	
	1.050
	1.050
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	12
	Sở Công nghiệp
	880
	-
	
	
	
	
	880
	880
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	13
	Sở Giao thông vận tải
	1.260
	-
	
	
	
	
	1.260
	1.260
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	14
	Sở Xây dựng
	1.155
	-
	
	
	
	
	1.155
	1.155
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	15
	Sở Văn hoá thông tin
	5.679
	-
	
	
	
	
	780
	780
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.899
	4.899
	
	
	
	

	16
	Sở Thể dục thể thao
	760
	-
	
	
	
	
	760
	760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	17
	Sở Tài nguyên Môi trường
	1.295
	-
	
	
	
	
	1.295
	1.295
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	18
	Sở Lao động - TBXH
	1.315
	-
	
	
	
	
	1.255
	1.255
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60
	60
	
	
	
	

	19
	Sở KH-CN
	9.910
	-
	
	
	
	
	9.910
	880
	
	
	
	
	9.030
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	20
	Sở Nội vụ
	1.320
	-
	
	
	
	
	1.320
	1.320
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	21
	Sở Ngoại vụ
	1.220
	-
	
	
	
	
	1.220
	1.220
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	22
	Thanh tra nhà nước
	1.495
	-
	
	
	
	
	1.495
	1.495
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	23
	UB dân số - GĐ và trẻ em
	11.179
	-
	
	
	
	
	1.050
	1.050
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.129
	10.129
	
	
	
	

	24
	Chi cục quản lý thị trường
	2.515
	-
	
	
	
	
	2.515
	2.515
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	25
	Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội
	460
	-
	
	
	
	
	460
	360
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	26
	Liên minh HTX
	530
	-
	
	
	
	
	530
	530
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	-
	

	27
	Chi cục HTX
	1.030
	-
	
	
	
	
	1.030
	1.030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	-
	

	28
	Phòng công chứng số 1
	210
	-
	
	
	
	
	210
	210
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	29
	Phòng công chứng số 2
	180
	-
	
	
	
	
	180
	180
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	30
	Sở bưu chính viễn thông
	670
	-
	
	
	
	
	670
	670
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	31
	Chi cục thuỷ sản
	270
	-
	
	
	
	
	270
	270
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	32
	Phòng công chứng số 3
	110
	-
	
	
	
	
	110
	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	33
	Kinh phí bầu cử quốc hội
	200
	-
	
	
	
	
	200
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	34
	BCĐ phòng chống tham nhũng
	500
	
	
	
	
	
	500
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	KP ban chỉ đạo TĐC TĐSL
	900
	-
	
	
	
	
	900
	900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	III
	Đoàn thể, hội trực thuộc tỉnh
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	1
	Uỷ ban  Mặt trận Tổ quốc
	1.600
	-
	
	
	
	
	1.600
	1.600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	2
	Đoàn TNCS Hồ chí Minh
	1.675
	-
	
	
	
	
	1.675
	1.675
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	3
	Hội cựu TN xung phong
	50
	
	
	
	
	
	50
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Hội phụ nữ
	1.180
	-
	
	
	
	
	1.180
	1.180
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	5
	Hội nông dân
	1.635
	-
	
	
	
	
	1.635
	1.635
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	6
	Hội ngành nghề NNNT
	250
	-
	
	
	
	
	250
	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	7
	Hội văn nghệ
	540
	-
	
	
	
	
	540
	540
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	8
	Hội cựu chiến binh
	830
	-
	
	
	
	
	830
	830
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	9
	Hội chữ thập đỏ
	550
	-
	
	
	
	
	550
	550
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	10
	Hội bảo trợ người tàn tật
	485
	-
	
	
	
	
	385
	385
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	100
	
	
	
	

	11
	Hội nhà báo
	340
	-
	
	
	
	
	340
	340
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	12
	Hội người cao tuổi
	35
	
	
	
	
	
	35
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Hội Khuyến học
	320
	-
	
	
	
	
	320
	320
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	14
	Phân xã Sơn La
	120
	-
	
	
	
	
	120
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	15
	Hội khoa học kinh tế
	90
	-
	
	
	
	
	90
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	IV
	Sự nghiệp giáo dục thuộc tỉnh
	-
	-
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	1
	Trường đào tạo nghề
	6.848
	-
	
	
	
	
	3.848
	
	3.848
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.000
	3.000
	
	
	
	

	2
	Trường cao đẳng sư phạm
	13.722
	-
	
	
	
	
	13.722
	
	13.722
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	3
	Trường trung học nông lâm
	5.528
	-
	
	
	
	
	5.528
	
	5.528
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	4
	Trung tâm giáo dục thường xuyên
	850
	-
	
	
	
	
	850
	
	850
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	5
	Trường chính trị tỉnh
	3.300
	-
	
	
	
	
	3.300
	
	3.300
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	6
	Trường trung học y tế
	2.302
	-
	
	
	
	
	2.302
	
	2.302
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	7
	Trường văn hoá nghệ thuật
	1.300
	-
	
	
	
	
	1.300
	
	1.300
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	8
	Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề
	750
	-
	
	
	
	
	750
	
	750
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	9
	Đào tạo lại cán bộ công chức
	6.000
	-
	
	
	
	
	6.000
	
	6.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	10
	Trường PTDT nội trú tỉnh
	3.870
	-
	
	
	
	
	3.870
	
	3.870
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	11
	Trường THTH Tô Hiệu
	2.765
	-
	
	
	
	
	2.765
	
	2.765
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	12
	Trường THPT chuyên
	3.045
	-
	
	
	
	
	3.045
	
	3.045
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	13
	Trường THPT Thảo Nguyên Mộc Châu
	2.313
	-
	
	
	
	
	2.313
	
	2.313
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	14
	Trường THPT Chiềng sinh
	2.017
	-
	
	
	
	
	2.017
	
	2.017
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	15
	Trường THPT Chu Văn Thịnh
	2.471
	-
	
	
	
	
	2.471
	
	2.471
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	16
	Trường THPT Thuận Châu
	2.408
	-
	
	
	
	
	2.408
	
	2.408
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	17
	Trường THPT Mai Sơn
	2.744
	-
	
	
	
	
	2.744
	
	2.744
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	18
	Trường THPT Yên Châu
	2.198
	-
	
	
	
	
	2.198
	
	2.198
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	19
	Trường THPT Mộc Châu
	2.086
	-
	
	
	
	
	2.086
	
	2.086
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	20
	Trường THPT Phù Yên
	3.542
	-
	
	
	
	
	3.542
	
	3.542
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	21
	Trường THPT Gia Phù
	2.639
	-
	
	
	
	
	2.639
	
	2.639
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	22
	Trường THPT Bắc Yên
	2.401
	-
	
	
	
	
	2.401
	
	2.401
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	23
	Trường THPT Mường La
	2.296
	-
	
	
	
	
	2.296
	
	2.296
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	24
	Trường THPT Quỳnh Nhai
	1.632
	-
	
	
	
	
	1.632
	
	1.632
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	25
	Trường THPT Sông Mã
	2.296
	-
	
	
	
	
	2.296
	
	2.296
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	26
	Trường THPT Sốp Cộp
	3.400
	-
	
	
	
	
	3.400
	
	3.400
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	27
	Trường THPT Nguyễn Du
	1.342
	-
	
	
	
	
	1.342
	
	1.342
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	28
	Trường THPT Tông Lệnh
	1.744
	-
	
	
	
	
	1.744
	
	1.744
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	29
	Trường THPT Cò Nòi
	1.229
	-
	
	
	
	
	1.229
	
	1.229
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	30
	Trường THPT Mộc Hạ
	1.854
	-
	
	
	
	
	1.854
	
	1.854
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	31
	Trường THPT Chiềng Khương
	1.932
	
	
	
	
	
	1.932
	
	1.932
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Trường THPT Mường Lầm
	1.910
	
	
	
	
	
	1.910
	
	1.910
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Trường THPT Tân Lập
	660
	
	
	
	
	
	660
	
	660
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Trường THPT Tân Lang
	560
	
	
	
	
	
	560
	
	560
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Nguồn làm lương và Thực hiện 186
	8.690
	
	
	
	
	
	8.690
	
	8.690
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Dự phòng giáo viên tăng
	5.000
	-
	
	
	
	
	5.000
	
	5.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	37
	Chi nghiệp vụ ngành
	1.500
	-
	
	
	
	
	1.500
	
	1.500
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	38
	Chi khuyến dạy khuyến học
	500
	-
	
	
	
	
	500
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	V
	Sự nghiệp y tế trực thuộc tỉnh
	-
	-
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	1
	Bệnh viện đa khoa tỉnh
	8.605
	-
	
	
	
	
	8.605
	
	
	8.605
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	2
	Bệnh viện y học cổ truyền
	2.915
	-
	
	
	
	
	2.915
	
	
	2.915
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	3
	Trung tâm phòng chống lao
	2.450
	-
	
	
	
	
	2.450
	
	
	2.450
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	4
	Bệnh viện điều dưỡng PHCN
	1.530
	-
	
	
	
	
	1.530
	
	
	1.530
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	5
	TTPC phong và da liễu
	1.030
	-
	
	
	
	
	1.030
	
	
	1.030
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	6
	TT kiểm nghiệm DPMP
	560
	-
	
	
	
	
	560
	
	
	560
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	7
	TT phòng chống sốt rét
	900
	-
	
	
	
	
	900
	
	
	900
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	8
	TT phòng chống mù loà
	450
	-
	
	
	
	
	450
	
	
	450
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	9
	Khu nuôi dưỡng người tâm thần
	1.220
	-
	
	
	
	
	1.220
	
	
	1.220
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	10
	Trung tâm nội tiết
	620
	-
	
	
	
	
	620
	
	
	620
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	11
	TT bảo vệ BMTE- KHHGĐ
	1.080
	-
	
	
	
	
	1.080
	
	
	1.080
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	12
	Trung tâm y tế dự phòng
	1.130
	-
	
	
	
	
	1.130
	
	
	1.130
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	13
	TT truyền thông GDSK
	350
	-
	
	
	
	
	350
	
	
	350
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	14
	Bệnh viện đa khoa Phù Yên
	3.707
	-
	
	
	
	
	3.707
	
	
	3.707
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	15
	KP phong chống bướu cổ
	140
	
	
	
	
	
	140
	
	
	140
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Trung tâm phòng chống AIDS
	435
	
	
	
	
	
	435
	
	
	435
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Trung tâm giám định pháp y
	315
	
	
	
	
	
	315
	
	
	315
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Trung tâm giám định y khoa
	195
	
	
	
	
	
	195
	
	
	195
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	KCB người nghèo
	63.400
	
	
	
	
	
	63.400
	
	
	63.400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	KCB trẻ em dưới 6 tuổi
	15.000
	
	
	
	
	
	15.000
	
	
	15.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Sở Y tế T.Toán  KCBNN năm 2005
	258
	
	
	
	
	
	258
	
	
	258
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Nguồn làm lương
	400
	
	
	
	
	
	400
	
	
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Dự phòng chống dịch
	500
	-
	
	
	
	
	500
	
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	VI
	Sự nghiệp văn hoá, TDTT, PTTH
	-
	-
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	1
	Trung tâm văn hoá thông tin
	770
	-
	
	
	
	
	770
	
	
	
	770
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	2
	Bảo tàng
	640
	-
	
	
	
	
	640
	
	
	
	640
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	3
	Đoàn ca múa
	1.410
	-
	
	
	
	
	1.410
	
	
	
	1.410
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	4
	Thư viện khoa học tổng hợp
	745
	-
	
	
	
	
	745
	
	
	
	745
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	5
	Trung tâm phát hành phim
	2.930
	-
	
	
	
	
	2.930
	
	
	
	2.930
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	6
	Nhà thiếu nhi
	580
	-
	
	
	
	
	580
	
	
	
	580
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	7
	Kinh phí tuyên truyền bầu cử Quốc hội
	570
	-
	
	
	
	
	570
	
	
	
	570
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	8
	Nguồn làm lương SNVH
	63
	
	
	
	
	
	63
	
	
	
	63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Sở Văn hoá ( Cuộc vận động TD ĐK )
	200
	-
	
	
	
	
	200
	
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	10
	Trung tâm thể dục thể thao
	650
	-
	
	
	
	
	650
	
	
	
	650
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	11
	Vận động viên thành tích cao
	500
	-
	
	
	
	
	500
	
	
	
	500
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	12
	Sở Thể dục thể thao ( Nghiệp vụ TDTT)
	600
	-
	
	
	
	
	600
	
	
	
	600
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	13
	Hỗ trợ thiết chế văn hoá cơ sở
	3.000
	
	
	
	
	
	3.000
	
	
	
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	KP tổ chức các giải thể thao
	500
	-
	
	
	
	
	500
	
	
	
	500
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	15
	Đài phát thanh truyền hình
	9.100
	-
	
	
	
	
	9.100
	
	
	
	9.100
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	VII
	Đảm bảo xã hội
	-
	-
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	1
	Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi
	610
	-
	
	
	
	
	610
	
	
	
	
	610
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	2
	Trung tâm Giáo dục việc lao động
	4.900
	-
	
	
	
	
	3.600
	
	
	
	
	3.600
	
	
	
	
	
	1.300
	1.300
	
	
	
	

	3
	UB Dân số GD&TE ( TT tư vấn dân số)
	145
	-
	
	
	
	
	145
	
	
	
	
	145
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	4
	Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh
	100
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Quỹ xoá đói giảm nghèo
	500
	-
	
	
	
	
	500
	
	
	
	
	500
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	6
	QL các dự án đầu tư cho vay XĐGN
	4.000
	
	
	
	
	
	4.000
	
	
	
	
	4.000
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	7
	Công an tỉnh sơn la ( bảo vệ trẻ em)
	30
	
	
	
	
	
	30
	
	
	
	
	30
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	8
	Uỷ ban dân số và gia đình
	30
	
	
	
	
	
	30
	
	
	
	
	30
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	9
	Sở Lao động thương binh xã hội
	50
	
	
	
	
	
	50
	
	
	
	
	50
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	10
	Đảm bảo xã hội ( trợ cấp cứu tế )
	335
	-
	
	
	
	
	335
	
	
	
	
	335
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	11
	Quỹ đền ơn đáp nghĩa
	3.000
	-
	
	
	
	
	3.000
	
	
	
	
	3.000
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	12
	Hỗ trợ kinh phí các bản ĐBKK
	2.000
	-
	
	
	
	
	2.000
	
	
	-
	
	2.000
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	VIII
	Chi an ninh - quốc phòng
	-
	-
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	1
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
	3.000
	-
	
	
	
	
	3.000
	
	
	
	
	
	
	3.000
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	2
	Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng
	1.500
	-
	
	
	
	
	1.500
	
	
	
	
	
	
	1.500
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	3
	Công an tỉnh
	2.100
	-
	
	
	
	
	2.100
	
	
	
	
	
	
	2.100
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	4
	KP thực hiện chỉ thị 14 và NQ 37
	2.300
	-
	
	
	
	
	2.300
	
	
	
	
	
	
	2.300
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	5
	Công an tỉnh ( phòng chống tội phạm )
	1.100
	-
	
	
	
	
	1.100
	
	
	
	
	
	
	1.100
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	6
	Diễn tập phòng thủ 2 huyện
	1.000
	
	
	
	
	
	1.000
	
	
	
	
	
	
	1.000
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	7
	KP pháp lệnh DQ tự vệ
	2.500
	
	
	
	
	
	2.500
	
	
	
	
	
	
	2.500
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Dự phòng an ninh - quốc phòng
	2.000
	-
	
	
	
	
	2.000
	
	
	
	
	
	
	2.000
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	IX
	Chi sự nghiệp kinh tế
	-
	-
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	1
	Trung tâm khuyến nông
	770
	-
	
	
	
	
	770
	
	
	
	
	
	
	
	770
	
	
	-
	-
	
	
	
	

	2
	Chi cục thú y tỉnh
	3.135
	-
	
	
	
	
	3.135
	
	
	
	
	
	
	
	3.135
	
	
	-
	
	
	
	
	

	3
	Chi cục quản lý nước
	570
	-
	
	
	
	
	570
	
	
	
	
	
	
	
	570
	
	
	-
	
	
	
	
	

	4
	Chi cục bảo vệ thực vật
	1.706
	-
	
	
	
	
	1.706
	
	
	
	
	
	
	
	1.706
	
	
	-
	
	
	
	
	

	5
	TT nước sinh hoạt VSMT
	320
	-
	
	
	
	
	320
	
	
	
	
	
	
	
	320
	
	
	-
	
	
	
	
	

	6
	Trung tâm giống Thị xã
	150
	-
	
	
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	150
	
	
	-
	
	
	
	
	

	7
	Trung tâm giống Phù Yên
	50
	-
	
	
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	
	50
	
	
	-
	
	
	
	
	

	8
	Trung tâm giống thuỷ sản
	90
	-
	
	
	
	
	90
	
	
	
	
	
	
	
	90
	
	
	-
	
	
	
	
	

	9
	Các chính sách của tỉnh theo QĐ 257
	3.500
	
	
	
	
	
	3.500
	
	
	
	
	
	
	
	3.500
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Chi cục kiểm lâm
	11.690
	-
	
	
	
	
	11.690
	
	
	
	
	
	
	
	11.690
	
	
	-
	
	
	
	
	

	11
	Đoàn điều tra quy hoạch rừng
	145
	-
	
	
	
	
	145
	
	
	
	
	
	
	
	145
	
	
	-
	
	
	
	
	

	12
	Chi cục phát triển lâm nghiệp
	615
	-
	
	
	
	
	615
	
	
	
	
	
	
	
	615
	
	
	-
	
	
	
	
	

	13
	Ban quản lý rừng hộ Thuận Quỳnh
	90
	-
	
	
	
	
	90
	
	
	
	
	
	
	
	90
	
	
	-
	
	
	
	
	

	14
	Ban phòng chống lũ bão
	1.200
	-
	
	
	
	
	1.200
	
	
	
	
	
	
	
	1.200
	
	
	-
	
	
	
	
	

	15
	Sở Giao thông vận tải
	13.500
	-
	
	
	
	
	13.500
	
	
	
	
	
	
	
	13.500
	
	
	-
	
	
	
	
	

	16
	Thực hiện chính sách QĐ 182
	1.500
	
	
	
	
	
	1.500
	
	
	
	
	
	
	
	1.500
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Kinh phí các bản ĐBKK
	4.000
	
	
	
	
	
	4.000
	
	
	
	
	
	
	
	4.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Dự án MT và khảo sát TN nước
	300
	-
	
	
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	300
	
	
	-
	
	
	
	
	

	19
	Trả phí vay KBNN
	319
	
	
	
	
	
	319
	
	
	
	
	
	
	
	319
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Tổng đội TN xung phòng
	950
	
	
	
	
	
	950
	
	
	
	
	
	
	
	950
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Sự nghiệp kinh tế khác
	500
	
	
	
	
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Sự nghiệp công nghiệp
	1.000
	-
	
	
	
	
	1.000
	
	
	
	
	
	
	
	1.000
	
	
	-
	
	
	
	
	

	23
	Kinh phí chương trình 925
	775
	-
	
	
	
	
	775
	
	
	
	
	
	
	
	775
	
	
	-
	
	
	
	
	

	24
	Sự nghiệp địa chính ( Sở Địa chính )
	2.200
	
	
	
	
	
	2.200
	
	
	
	
	
	
	
	2.200
	
	
	-
	
	
	
	
	

	25
	Quy hoạch sử dụng đát
	5.000
	
	
	
	
	
	5.000
	
	
	
	
	
	
	
	5.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Công ty môi trường đô thị
	5.400
	
	
	
	
	
	5.400
	
	
	
	
	
	
	
	5.400
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Chi cục Kiểm lâm tỉnh
	1.500
	
	
	
	
	
	1.500
	
	
	
	
	
	
	
	1.500
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Sở Tài Nguyên và Môi trường
	500
	
	
	
	
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Sự nghiệp Môi trường
	9.100
	
	
	
	
	
	9.100
	
	
	
	
	
	
	
	9.100
	
	
	-
	
	
	
	
	

	30
	Các đơn vị sự nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	
	
	
	

	
	Trung tâm dịch vụ việc làm
	330
	
	
	
	
	
	130
	
	
	
	
	
	
	
	130
	
	
	200
	200
	
	
	
	

	
	Trung tâm trợ giúp pháp lý
	190
	
	
	
	
	
	190
	
	
	
	
	
	
	
	190
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trung tâm KT TN và Môi trường
	290
	
	
	
	
	
	290
	
	
	
	
	
	
	
	290
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trung tâm thông tin TN và môi trường
	145
	
	
	
	
	
	145
	
	
	
	
	
	
	
	145
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trung tâm thông tin thương mại
	145
	
	
	
	
	
	145
	
	
	
	
	
	
	
	145
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trung tâm quy hoạch đô thị
	245
	
	
	
	
	
	245
	
	
	
	
	
	
	
	145
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chi cục đo lường chất lượng
	570
	
	
	
	
	
	570
	
	
	
	
	
	
	
	570
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trung tâm ứng dụng KHCN
	335
	
	
	
	
	
	335
	
	
	
	
	
	
	
	435
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ban quản lý khu công nghiệp Tà Xa
	250
	
	
	
	
	
	250
	
	
	
	
	
	
	
	250
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ban quản lý khu Trung tâm du lịch MC
	200
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ban quản lý khu NN công nghệ cao
	175
	
	
	
	
	
	175
	
	
	
	
	
	
	
	175
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Văn phòng đăng ký quy hoạch
	165
	
	
	
	
	
	165
	
	
	
	
	
	
	
	165
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trung tâm khuyến công
	165
	
	
	
	
	
	165
	
	
	
	
	
	
	
	165
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trung tâm kiểm định chất lượng XD
	165
	
	
	
	
	
	165
	
	
	
	
	
	
	
	165
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trung tâm phát triển quỹ đất
	165
	
	
	
	
	
	165
	
	
	
	
	
	
	
	165
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản
	165
	
	
	
	
	
	165
	
	
	
	
	
	
	
	165
	
	
	
	
	
	
	
	

	X
	Chi khác ngân sách
	595
	-
	
	
	
	
	595
	
	
	
	
	
	
	
	
	595
	
	-
	
	
	
	
	

	XI
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
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		           5.223 

		         52.172 

		         22.585 

		            475 

		         64.752 

		          7.055 

		       1.200 

		       1.560 
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		          1.880 
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		         42,627 

		           5.587 
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		           5.347 

		         37.040 

		         13.975 
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		         62.935 

		        20.872 

		          100 

		       1.600 
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		             975 
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